PHỤ LỤC 1
Các chỉ tiêu phát triển viễn thông đến năm 2010 các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương vùng kttđ miền trung
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BBCVT ngày 15 tháng 6
năm 2007 của Bộ tr­ưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)

	Tỉnh, thành phố
	Mật độ 
điện thoại cố định
(thuê bao/100 dân)
	Mật độ 
điện thoại di động
(thuê bao/100 dân)
	Mật độ điện thoại
(thuê bao/100 dân)
	Tỷ lệ dân số sử dụng Internet (%)

	Toàn vùng
	16 - 18
	24 - 27
	40 - 45
	28 - 32

	Đà Nẵng
	22 - 25
	52 - 54
	74 - 79
	45 - 53

	Thừa Thiên - Huế
	16 - 18
	23 - 26
	39 - 44
	25 - 30

	Quảng Nam
	17 - 19
	22 - 25
	39 - 44
	25 - 35

	Quảng Ngãi
	17 - 19
	19 - 21
	36 - 40
	25 - 30

	Bình Định
	13 - 15
	18 - 20
	31 - 35
	25 - 30


PHỤ LỤC 2
Danh mục các dự án trọng điểm phát triển viễn thông và
công nghệ thông tin vùng KTTĐ miền trung
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13./2007/QĐ-BBCVT ngày 15 tháng 06  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)
	TT
	Tên dự án
	Mục tiêu
	Đơn vị chủ trì, 
thực hiện

	Các dự án trọng điểm phát triển viễn thông

	1
	Nhóm các dự án "Phát triển mạng NGN"
	Phát triển mạng viễn thông trên cơ sở công nghệ mạng thế hệ sau
	Các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng viễn thông

	2
	Nhóm các dự án "Mở rộng mạng nội hạt"
	Mở rộng mạng nội hạt ở các địa phương, tạo cơ sở để đẩy mạnh phổ cập dịch vụ
	Các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng viễn thông

	3
	Nhóm các dự án "Nâng cấp mở rộng và xây dựng mới mạng truyền dẫn quang"
	Đẩy mạnh cáp quang hoá mạng lưới về đến các xã trong vùng
	Các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng viễn thông

	4
	Nhóm các dự án "Phổ cập điện thoại nông thôn"
	Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ điện thoại ở khu vực nông thôn, thu hẹp khoảng cách sử dụng dịch vụ giữa thành thị và nông thôn
	Các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng viễn thông, Quỹ dịch vụ viễn thông công ích

	5
	Nhóm các dự án "Phổ cập Internet nông thôn"
	Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ Internet ở khu vực nông thôn, thu hẹp khoảng cách sử dụng dịch vụ giữa thành thị và nông thôn
	Các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng viễn thông, Quỹ dịch vụ viễn thông công ích

	6
	Nhóm các dự án "Phát triển mạng điện thoại di động"
	Phát triển mạng điện thoại di động, mở rộng vùng phủ sóng và nâng cao chất lượng dịch vụ
	Các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng viễn thông

	7
	Nhóm các dự án "Phát triển mạng thông tin duyên hải"
	Hiện đại hoá và phát triển mạng thông tin duyên hải, hệ thống thông tin và hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử hàng hải
	Các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng viễn thông


 
	Các dự án trọng điểm phát triển, ứng dụng CNTT

	1
	Dự án “Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam” – Tiểu dự án TP Đà Nẵng
	Hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, hỗ trợ phát triển thể chế nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả của hành chính công tại 
TP Đà Nẵng
	Bộ BCVT, TP Đà Nẵng, sử dụng vốn ODA (Ngân hàng thế giới)
 

	2
	Dự án "Xây dựng và triển khai kiến trúc thông tin quốc gia" triển khai thí điểm tại TP Đà Nẵng
	Xây dựng kiến trúc thông tin quốc gia thí điểm tại 
TP Đà Nẵng 
 
	Bộ BCVT, 
TP Đà Nẵng 
 

	3
	Các dự án "Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tại các tỉnh vùng KTTĐ miền Trung"
	Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước tại 4 tỉnh vùng KTTĐ miền Trung (không tính TP Đà Nẵng), phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá
	Bộ BCVT, 4 tỉnh vùng KTTĐ miền Trung (không tính TP Đà Nẵng),

	4
	Dự án "Hỗ trợ phát triển thị trường và sản phẩm công nghiệp CNTT"
	Thúc đẩy hoạt động sản xuất gắn kết nghiên cứu triển khai, đào tạo; thúc đẩy công nghiệp CNTT phát triển
	Bộ BCVT, các doanh nghiệp công nghiệp công nghệ thông tin

	Các dự án trọng điểm phát triển nhân lực CNTT

	1
	Dự án “Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao”
	Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực CNTT trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển của công nghiệp CNTT
	Bộ GD&ĐT, các trường đại học trọng điểm trong vùng

	2
	Dự án “Đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn”
	xây dựng Trường Cao đẳng công nghệ thông tin tại tp Đà Nẵng đào tạo nguồn nhân lực CNTT cho vùng
	Bộ BCVT, sử dụng vốn ODA (Hàn Quốc) 

	3
	Dự án “Phổ cập tin học, nối mạng tri thức cho thanh niên nông thôn”
	Phổ cập CNTT cho thanh niên nông thôn
	Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 


 
 
 
